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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NINH PHƯỚC 

 TỈNH NINH THUẬN 

 

Bản án số: 13/2019/HS – ST 

Ngày 09 – 4 – 2019 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

       NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH PHƯỚC 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Long; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Bá Thị Thu Vân; 

                                          2. Ông Phạm Ngọc Minh; 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Quang Trung; 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Phước tham gia phiên tòa: Bà 

Phạm Thị Hằng – Kiểm sát viên. 

 Ng   09 tháng 4 năm 2019  tại trụ sở Tòa án nhân dân hu  n Ninh Ph  c  t nh 

Ninh Thu n   t    s  th m công khai vụ án h nh s  s  th m thụ    số: 13/2019/TLST 

– HS ng   15 tháng 3 năm 2019 theo Qu ết định đ a vụ án ra   t    số: 

13/2019/QĐXXST – HS ngày 22 tháng 3 năm 2019 đối v i  ị cáo: 

 Trần Q, sinh năm 1979 tại Ninh T. N i đăng k  nhân kh u th ờng trú v  chỗ ở 

hi n na : Khu phố KC 1  thị trấn KH  hu  n NH  t nh NT; Nghề nghi p: Không; Trình 

độ văn hóa: 0/12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Vi t nam; 

Con ông Trần H (Đã chết) và bà Trần Thị Bích H, sinh năm 1958; Vợ Lê Thị Kim T, sinh 

năm 1981 v  03 con; Tiền án: Không; Tiền s : Không. Nhân thân: Ngày 05 – 02 – 2007  ị 

Tòa án nhân dân t nh B nh Thu n    phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp t i sản”  đã chấp 

h nh  ong h nh phạt tù. Ng   25 – 3 – 2013  ị Tòa án nhân dân t nh Ninh Thu n    phạt 24 

tháng tù về tội “Tiêu thụ t i sản do ng ời khác phạm tội m  có” đến ng   15 – 10 – 2014 

Quang chấp h nh  ong h nh phạt tù trở về địa ph  ng. Bị cáo hi n đang tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an hu  n Ninh Ph  c từ ng   31 – 01 – 2019 (Có mặt). 

 Bị hại: 

 1. Chị Châu Thị Á P (tên khác Á), sinh năm 1986 (có đ n   t    vắng mặt). 

 2. Anh Th nh Ngọc Thanh T  sinh năm 1984 (có đ n   t    vắng mặt). 

 Cùng trú tại: thôn Tuấn T   ã An H  hu  n Ninh P  t nh Ninh T.  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 Anh Trần Đại Q  sinh năm 1981 (có đ n   t    vắng mặt). 

 Trú tại: số 59/28 đ ờng 21/8  ph ờng Phủ Hả  Th nh phố Phan rang Tháp ch m  

t nh Ninh Thu n.  

 Nhân chứng:  

 1. Chị Lê Thị Kim T, sinh năm 1981 (có mặt). 

 2. Chị Trần Thị Bích H  sinh năm 1958 (vắng mặt). 

 3. Chị Ngu ễn Thị Thảo N, sinh năm 1998 (có mặt). 

 Cùng trú tại: khu phố KC 1  thị trấn KhH  hu  n Ninh H  t nh Ninh T.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 



 2 

 Theo các t i  i u có trong hồ s  vụ án v  diễn  iến tại phiên tòa, nội dung vụ án đ ợc 

tóm tắt nh  sau: 

 V o khoảng 07 giờ 00 phút ngày 10 – 10 – 2018, Trần Q, sinh năm 1979  trú tại: KC 1  

thị trấn KH  NH  NT điều khiển  e môtô kiểu dáng Wave  m u  anh  không gắn  iển số 

mang theo 01 thanh kim  oại h nh chữ L  d i 25cm đi đến nh  anh chị Th nh Ngọc Thanh T  

Châu Thị Á P tại Tuấn Tú  An Hải  Ninh Ph  c nh n thấ  nh  đóng c a  không có ng ời 

trông coi nên Q đã đi v o dùng thanh sắt trên cạ   ung cánh c a  chính rồi v o trong nh   ấ  

trộm 01 tivi m n h nh phẳng 32 inch  hi u Ansanzo. Sau đó Q mang chiếc tivi vừa trộm đ ợc 

đến c a h ng đi n t  Quang Phú ở ph ờng Đạo Long  Th nh phố Phan rang Tháp chàm do 

anh Trần Đại Q   m chủ sỡ hữu, bán cho anh Q v i giá 1.500.000đ.  

 Sau khi phát hi n  ị mất tivi  anh T chị P  áo C  quan Công an  qua công tác điều tra  

 ác minh đến khoảng 15 giờ cùng ngày C  quan Công an mời Q về   m vi c. Tại C  quan 

điều tra  Q đã khai nh n to n  ộ h nh vi phạm tội của m nh  giao nộp số tiền 714.000đ. Sau 

đó trong quá tr nh điều tra th  Q đã  ỏ trốn khỏi địa ph  ng đến ng   31 – 01 – 2019 th   ị 

 ắt theo qu ết định truy nã tại thị trấn KH  NH.   

 Tại  iên  ản định giá t i sản số 100/BB – ĐGTS  ng   22 – 10 – 2018 của Hội đồng 

định giá t i sản trong tố tụng h nh s  hu  n Ninh Ph  c  kết  u n: Chiếc tivi của anh T  chị P 

trị giá 4.290.000đ. 

 - Vi c thu giữ v        v t chứng: C  quan điều tra  đã tạm giữ gồm: 

 + 01 mũ vải dạng   ỡi trai  có hoa văn rằn ri; 01 mũ  ảo hiểm dạng   ỡi trai  m u đen  

hi n na  02 mũ trên đã cũ Q không  êu cầu nh n  ại nên đề nghị tịch thu tiêu hủ . 

 + 01 đi n thoại di động cảm ứng  hi u Asun Jo10D  m u đen  đã qua s  dụng  ị  ể m n 

h nh góc trên m n h nh tr  c  không kiểm tra t nh trạng  ên trong má . Đâ     đi n thoại của 

Q nh ng Q không dùng đi n thoại trên để th c hi n h nh vi phạm tội nên đề nghị trả cho Q. 

 + 01 thanh kim  oại h nh chữ “L” dạng tròn d i  có hai đầu dẹp  trên thanh kim  oại có in 

chữ “BM – Boss – Man”  đoạn d i nhất của thanh kim  oại    25 5cm  đoạn ngắn nhất của 

thanh kim  oại    8 5cm  đ ờng kính thân kim  oại 1 5cm. Đâ     dụng cụ Q dùng th c hi n 

h nh vi phạm tội nên đề nghị tịch thu tiêu hủ . 

 + 01  e gắn má  kiểu dáng Wave m u  anh không gắn  iển số có khung: 

RRKWCHPUR5X  có số má  VTTJL1P5FRH. Quá tr nh điều tra  ác định Q m ợn của chị 

Ngu ễn Thị Thảo N  nh ng chị N khai nh n mua  ại của một ng ời không rõ nhân thân  ai 

 ịch v  không   m hợp đồng mua  án  thủ tục sang tên. Qua kết quả tra cứu thông tin trên hồ 

s   dữ  i u má  th  không  ác định đ ợc chủ sỡ hữu nên đề nghị C  quan điều tra tiếp tục tạm 

giữ  ác minh khi n o có căn cứ       sau.  

 Số v t chứng trên hi n đang đ ợc  ảo quản tại Kho v t chứng Công an hu  n Ninh 

Ph  c. 

 + 01 tivi hi u Asanzo  mode  32 E 800  số má  E 800070118AA0025  m n h nh phẳng 

m u đen  kích th  c m n h nh 32inch  đâ     t i sản của vợ chồng anh T  chị P  ị mất trộm 

nên C  quan điều tra đã trả  ại cho anh T  chị P. 

 + Số tiền 714.000đ hi n đang tạm giữ tại T i khoản Công an hu  n Ninh Ph  c mở tại 

Kho  ạc nh  n  c hu  n Ninh Ph  c  đâ     số tiền Q  án tivi m  có nên tiếp tục tạm giữ để 

đảm  ảo thi h nh án.   

 - Về dân s : Trong quá tr nh điều tra  anh Th nh Ngọc Thanh T v  chị Châu Thị Ái P đã 

nh n  ại t i sản không  êu cầu  ồi th ờng g  thêm nên không  em   t đến. Riêng anh Trần 

Đại Q  êu cầu Trần Q  ồi th ờng số tiền 1.500.000đ. 
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 Khi mua tivi anh Trần Đại Q không  iết    t i sản do Trần Q trộm cắp m  có nên C  

quan điều tra không       h nh s  đối v i anh Trần Đại Q    có căn cứ. 

 Tại cáo trạng số: 13/CT – VKS – HS, ngày 12 – 3 – 2019 của Vi n kiểm sát 

nhân dân hu  n Ninh Ph  c đã tru  tố  ị cáo Trần Q về tội “Trộm cắp t i sản” theo 

khoản 1 Điều 173 của Bộ  u t h nh s . 

 Tại phiên tòa  đại di n Vi n kiểm sát nhân dân hu  n Ninh Ph  c vẫn  ảo   u quan 

điểm tru  tố đối v i  ị cáo Trần Q tại Bản cáo trạng số 13/CT – VKS – HS ngày 12 – 3 – 

2019. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ  u t 

h nh s . Đề nghị    phạt  ị cáo Q mức án từ 6 tháng tù đến 9 tháng tù.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên c  sở nội dung vụ án  căn cứ v o các t i  i u trong hồ s  vụ án đã đ ợc tranh tụng 

tại phiên tòa  Hội đồng   t    nh n định nh  sau: 

 [1]. Về h nh vi  qu ết định tố tụng của C  quan điều tra Công an hu  n Ninh Ph  c  

Điều tra viên  Vi n kiểm sát nhân dân hu  n Ninh Ph  c  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều 

tra  tru  tố đã th c hi n đúng về th m qu ền  tr nh t , thủ tục qu  định của Bộ  u t tố tụng 

h nh s . Quá tr nh điều tra v  tại phiên tòa  ị cáo,  ị hại  ng ời có qu ền  ợi  nghĩa vụ  iên 

quan đến vụ án không có   kiến hoặc khiếu nại về h nh vi  qu ết định của C  quan tiến h nh 

tố tụng  ng ời tiến h nh tố tụng. Do đó  các h nh vi  qu ết định tố tụng của C  quan tiến h nh 

tố tụng  ng ời tiến h nh tố tụng đã th c hi n đều hợp pháp. 

 [2]. Tại phiên tòa   ị cáo đã khai nh n to n  ộ h nh vi phạm tội của m nh nh  nội dung 

tru  tố tại  ản Cáo trạng. Lời khai nh n tội của  ị cáo phù hợp v i các t i  i u  chứng cứ đ ợc 

thu th p khách quan có trong hồ s  vụ án. Do đó  có đủ căn cứ để  ác định đ ợc: 

 [2.1]. Khoảng 07 giờ ng   10 – 10 – 2018, Q đã   n  út trộm cắp 01 tivi hi u Asanzo 

m n h nh phẳng 32inch trị giá 4.290.000đ của vợ chồng anh Th nh Ngọc Thanh T  chị Châu 

Thị Á P  tại thôn Tuấn Tú  An Hải  Ninh Ph  c  Ninh Thu n. 

 Nh  v    h nh vi nêu trên của  ị cáo đã phạm v o tội "Trộm cắp t i sản" đ ợc qu  định 

tại khoản 1 Điều 173 của Bộ  u t h nh s  nh  Cáo trạng tru  tố của Vi n kiểm sát nhân dân 

hu  n Ninh Ph  c    có căn cứ. 

 H nh vi phạm tội của  ị cáo    ngu  hiểm cho  ã hội  đã  âm phạm đến qu ền sở hữu 

t i sản của công dân đ ợc pháp  u t  ảo v   gâ  mất tr t t  trị an tại địa ph  ng. 

 Đối v i h nh vi phạm tội trên   ị cáo không có t nh tiết tăng nặng trách nhi m h nh s  v  

có t nh tiết giảm nhẹ trách nhi m h nh s     th nh kh n khai  áo  ăn năn hối cải; T i sản đã 

đ ợc thu hồi trả  ại cho ng ời  ị hại   ồi th ờng thi t hại cho ng ời có qu ền  ợi nghĩa vụ  iên 

quan đ ợc qu  định tại điểm b, s khoản 1  khoản 2 Điều 51 Bộ  u t h nh s  để cân nhắc  

giảm nhẹ v i  ị cáo  úc   ợng h nh. 

 [3]. Về trách nhi m dân s  :  

 - Anh Th nh Ngọc Thanh T v  chị Châu Thị Ái P đã nh n  ại t i sản không  êu cầu  ồi 

th ờng g  thêm nên không  em   t     có căn cứ. 

 - Đối v i anh Trần Đại Q mua tivi do  ị cáo  án  nh ng Q không  iết tivi n      do  ị 

cáo trộm cắp m  có  na  tivi n    ị thu hồi nên anh Q  êu cầu  ị cáo trả  ại số tiền 1.500.000đ 

   phù hợp pháp  u t. Hi n na   ị cáo nộp 786.000đ (Do Lê Thị Kim T nộp tha ) cho  ị 

cáo tại Chi cục Thi h nh án dân s  hu  n Ninh Ph  c theo  iên  ai thu tiền số 

0002932 ngày 28 – 3 – 2019 để  ồi th ờng thi t hại cho anh Trần Đại Q  nghĩ nên 

chấp nh n. 

 [4]. Về các vấn đề khác: 
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 + 01 mũ vải dạng   ỡi trai  có hoa văn rằn ri; 01 mũ  ảo hiểm dạng   ỡi trai  m u đen  

hi n na  02 mũ trên đã cũ Q không  êu cầu nh n  ại nên đề nghị tịch thu tiêu hủ   nên chấp 

nh n. 

 + 01 đi n thoại di động cảm ứng  hi u Asun Jo10D  m u đen  đã qua s  dụng  ị  ể m n 

hình góc trên màn h nh tr  c  không kiểm tra t nh trạng  ên trong má . Đâ     đi n thoại của 

Q nh ng Q không dùng đi n thoại trên để th c hi n h nh vi phạm tội nên đề nghị trả cho 

Quang     phù hợp. 

 + 01 thanh kim  oại h nh chữ “L” dạng tròn d i  có hai đầu dẹp  trên thanh kim  oại có in 

chữ “BM – Boss – Man”  đoạn d i nhất của thanh kim  oại    25 5cm  đoạn ngắn nhất của 

thanh kim  oại    8 5cm  đ ờng kính thân kim  oại 1 5cm. Đâ     dụng cụ Q dùng th c hi n 

h nh vi phạm tội nên đề nghị tịch thu tiêu hủ   nghĩ có căn cứ. 

 + 01  e gắn má  kiểu dáng Wave m u  anh không gắn  iển số có khung: 

RRKWCHPUR5X  có số má  VTTJL1P5FRH. Quá tr nh điều tra  ác định Q m ợn của chị 

Ngu ễn Thị Thảo N  nh ng chị N khai nh n mua  ại của một ng ời không rõ nhân thân  ai 

 ịch v  không   m hợp đồng mua  án  thủ tục sang tên. Qua kết quả tra cứu thông tin trên hồ 

s   dữ  i u má  th  không  ác định đ ợc chủ sỡ hữu nên đề nghị C  quan điều tra tiếp tục tạm 

giữ  ác minh khi n o có căn cứ       sau  phù hợp pháp  u t. 

 Số v t chứng trên hi n đang đ ợc  ảo quản tại Kho v t chứng Công an hu  n Ninh 

Ph  c. 

 + 01 tivi hi u Asanzo  mode  32 E 800  số má  E 800070118AA0025  m n h nh phẳng 

m u đen  kích th  c m n h nh 32inch  đâ     t i sản của vợ chồng anh T  chị P  ị mất trộm 

nên C  quan điều tra đã trả  ại cho anh T  chị P nghĩ phù hợp. 

 + Số tiền 714.000đ hi n đang tạm giữ tại t i khoản Chi cục Thi h nh án dân s  hu  n 

Ninh Ph  c mở tại Kho  ạc nh  n  c hu  n Ninh Ph  c  theo ủ  nhi m chi ng   15 – 3 – 

2019, đâ     số tiền Q  án tivi m  có nên tiếp tục tạm giữ để đảm  ảo thi h nh án  ho n to n 

có căn cứ. 

 [5] Về án phí: Bị cáo Q phải chịu án phí h nh s  v  án phí dân s  s  th m theo qu  

định của pháp  u t.  

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ v o khoản 1 Điều 173 Bộ  u t h nh s ; 

- Căn cứ Điều 47  Điều 48, điểm b, s khoản 1  khoản 2 Điều 51  Điều 38 Bộ  u t 

h nh s . 

- Căn cứ Điều 45  Điều 106  Điều 136 Bộ  u t tố tụng h nh s ; 

- Căn cứ Điều 584  Điều 585  Điều 586  Điều 589 Bộ  u t dân s ; 

- Nghị Qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ng   30 tháng 12 năm 2016 của Ủ   an 

th ờng vụ Quốc Hội về án phí    phí Tòa án. 

2. Về tội danh: Tu ên  ố  ị cáo Trần Q phạm tội “Trộm cắp t i sản”. 

3. Về h nh phạt: X  phạt  ị cáo Trần Q 08 (Tám) tháng tù, thời hạn chấp h nh 

h nh phạt tù tính từ ng    ị  ắt tạm giữ  tạm giam ng   31 – 01 – 2019. 

4. Về trách nhi m dân s : Buộc  ị cáo Trần Q phải  ồi th ờng cho ng ời có qu ền 

 ợi nghĩa vụ  iên quan anh Trần Đại Q  n i c  trú số 59/28 đ ờng 21/8  ph ờng Phủ 

Hà  Th nh phố Phan rang Tháp ch m  t nh Ninh Thu n số tiền    1.500.000đ (Một 

tri u năm trăm ngh n đồng).  
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Tiếp tục tạm giữ số tiền 714.000đ (Bả  trăm m ời  ốn ngh n đồng) theo ủ  

nhi m chi ng   15 – 3 – 2019 tại Chi cục Thi h nh án dân s  hu  n Ninh Ph  c để 

đảm  ảo trách nhi m  ồi th ờng dân s  cho ng ời có qu ền  ợi nghĩa vụ  iên quan 

anh Trần Đại Q  n i c  trú số 59/28 đ ờng 21/8  ph ờng Phủ Hả  Th nh phố Phan 

rang Tháp ch m  t nh Ninh Thu n.  

 Tiếp tục tạm giữ số tiền 786.000đ (Bả  trăm tám m  i sáu ngh n đồng)  ị cáo 

Trần Q (m  chị Lê Thị Kim H nộp tha ) để khắc phục h u quả tại Chi cục Thi h nh 

án dân s  hu  n Ninh Ph  c theo  iên  ai thu tiền số 0002932 ng   28 – 3 – 2019 để 

đảm  ảo trách nhi m  ồi th ờng dân s  cho ng ời có qu ền  ợi nghĩa vụ  iên quan 

anh Trần Đại Q.  

 4. Về       v t chứng:  

 - Tịch thu tiêu hủ : 01 (một) mũ vải dạng   ỡi trai  có hoa văn rằn ri v  01 (một) mũ 

 ảo hiểm dạng   ỡi trai  m u đen v t chứng đã đ ợc niêm phong có chữ k  của Điều tra viên 

Trần Đăng Quang v  chữ k  Trần Q. 01 (một) thanh kim  oại h nh chữ “L” dạng tròn d i  có 

hai đầu dẹp  trên thanh kim  oại có in chữ “BM – Boss – Man”  đoạn d i nhất của thanh kim 

 oại    25 5cm  đoạn ngắn nhất của thanh kim  oại    8 5cm  đ ờng kính thân kim  oại 1 5cm  

v t chứng đã đ ợc niêm phong có chữ k  của Điều tra viên Trần Đăng Quang v  chữ k  Trần 

Q. 

 - Trả  ại cho Trần Q 01 (một) đi n thoại di động cảm ứng  hi u Asun Jo10D  m u đen  

đã qua s  dụng  ị  ể m n h nh góc trên m n h nh tr  c  không kiểm tra t nh trạng  ên trong 

má   v t chứng đã đ ợc niêm phong có chữ k  của Điều tra viên Trần Đăng Quang v  chữ 

ký Trần Q. 

5. Về án phí: Bị cáo Trần Q phải nộp án phí h nh s  s  th m    200.000đ (Hai 

trăm ngh n đồng). 

“ Tr ờng hợp  ản án  qu ết định đ ợc thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Lu t 

Thi h nh án dân s  th  ng ời đ ợc thi h nh án dân s   ng ời phải thi h nh án dân s  

có qu ền thỏa thu n thi h nh án  qu ền  êu cầu thi h nh án  t  ngu  n thi h nh án 

hoặc  ị c ỡng chế thi h nh án theo qu  định tại các điều 6  7 v  9 Lu t Thi h nh án 

dân s ; thời hi u thi h nh án đ ợc th c hi n theo qu  định tại Điều 30 Lu t Thi h nh 

án dân s . 

Án    công khai s  th m có mặt  ị cáo. Qu ền kháng cáo trong hạn 15 ng   kể 

từ ng   tu ên án. Bị hại  ng ời có qu ền  ợi nghĩa vụ  iên quan vắng mặt qu ền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ng   tống đạt  ản án hoặc niêm  ết hợp     ản 

án.  
 

 

Nơi nhận: 
- TAND t nh Ninh Thu n; 

- VKSND hu  n Ninh Ph  c; 

- Công an hu  n Ninh Ph  c; 

- Chi cục THADS hu  n Ninh Ph  c; 

- Sở t  pháp t nh Ninh Thu n; 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Những ng ời tham gia tố tụng; 

- L u hồ s  vụ án. 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                        

                        Vũ Thanh Long  
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